
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày         tháng 3 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân, kinh doanh  

mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ huyện Văn Bàn năm 2024 
 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 01/01/2024; Luật 
Dược ngày 06/4/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng 

dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối 
với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 

25/01/2011 cuả Bộ y tế về quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 
26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuân 

viên cơ sở y tế;  

UBND huyện Văn Bàn ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở 
hành nghề Y, Dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn 

huyện năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề Y, Dược 

tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ liên quan đến sức khỏe con 
người, thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, Luật Dược và các quy định của Bộ Y 

tế, đưa công tác quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân ngày càng chặt chẽ và hiệu 

quả. Có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở 
vi phạm, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện. 
2. Yêu cầu 

- Kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân, 

cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra 
thực hiện, tổ chức tiến hành kiểm tra theo đúng nội dung kế hoạch của huyện đề ra 

và các văn bản hướng dẫn của Sở Y tế; tiến hành kiểm tra theo đúng thời gian, nội 

dung kế hoạch. 
- Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn; 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm các quy 

định của pháp luật về hành nghề Y, Dược tư nhân. 
- Đảm bảo việc kiểm tra diễn ra hiệu quả, không gây ảnh hưởng tới hoạt 
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động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở được kiểm tra. 
- Hướng dẫn người hành nghề biết và thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật, các thông tư, quy chế, văn bản quy định của ngành. 

 - Về công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân, kinh doanh mỹ 
phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện các đơn vị lưu ý: UBND huyện giao 

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề Y, 
Dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện. Các đơn 

vị khác không tổ chức đoàn kiểm tra riêng lẻ nhằm tránh trùng lặp nội dung kiểm 

tra, gây phiền hà cho cơ sở. 
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra: Hoạt động kiểm tra cần tập trung vào một số nội 

dung sau: 
- Thủ tục pháp lý: Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép hoạt động, chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận GPP, công bố đủ điều kiện, danh 

sách nhân sự... 
- Hồ sơ cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động, giấy khám sức 

khỏe còn hiệu lực. 

- Phạm vi hoạt động của cơ sở theo giấy phép hoạt động, chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân sự...(kiểm tra theo biên bản 
thẩm định hoặc hồ sơ công bố đủ điều kiện). Phần mềm quản lý. 

- Thực hiện quy chế chuyên môn kỹ thuật: Sổ khám, chữa bệnh, đơn thuốc, 

quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn 
gốc xuất xứ thuốc hàng hóa, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở...và các quy 

định khác của pháp luật đối với cơ sở hành nghề y, dược, dịch vụ y tế tư nhân. 

- Việc niêm yết công khai các thông tin: Giấy phép hoạt động bao gồm phạm 
vi hoạt động chuyên môn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng 

chỉ hành nghề, thời gian hoạt động; danh sách, trình độ chuyên môn của người phụ 

trách chuyên môn; giá thuốc, giá dịch vụ khám, chữa bệnh; tên, địa chỉ, số điện thoại 
của cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp. Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề. 

- Biển hiệu của cơ sở phải ghi đầy đủ tên cơ sở, phạm vi chuyên môn, tên 

người phụ trách chuyên môn, địa chỉ, số điện thoại, thời gian hoạt động và thực 
hiện các quy định về biển hiệu, quảng cáo. 

 - Việc thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn về mua 
bán, quản lý, sử dụng, nguồn gốc, chất lượng, giá thuốc , nguồn gốc xuất xứ của 

các loại thuốc, mỹ phẩm. Việc quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

- Quy trình quản lý chất lượng thuốc, các thao tác chuẩn, hồ sơ sổ sách và 
tài liệu chuyên môn, ghi nhãn thuốc. 

- Một số quy định khác của pháp luật. 

2. Đối tượng kiểm tra 
Các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ 

thẩm mỹ đang hoạt động trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian kiểm tra 
Thời gian kiểm tra từ tháng 4/2024 đến hết tháng 12/2024. Thời gian kiểm 
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tra cụ thể do Trưởng đoàn quyết định, trong năm 2024 tổ chức tối thiểu từ 1 đến 2 
đợt kiểm tra. Đoàn kiểm tra liên ngành có thể thực hiện kiểm tra trong hoặc ngoài 

giờ hành chính và ngày nghỉ tùy theo tình hình hoạt động của cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế 
hoạch kiểm tra; thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị nội dung kiểm tra công 

tác Y, Dược tư nhân và kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ theo yêu cầu kế 

hoạch.  
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn quản lý 

chặt chẽ các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất 

theo quy định; đẩy mạnh công tác phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp 
luật về hành nghề Y, Dược cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dược tư nhân, 

kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên 

ngành của huyện. 
2. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực) 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân và kinh doanh mỹ phẩm, dịch 
vụ thẩm mỹ trên địa bàn. 

- Chuẩn bị đầy đủ các văn bản, biên bản, nội dung kiểm tra công tác Y, Dược 
tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ. Xây dựng đề cương kiểm tra theo 

Kế hoạch. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch 
kiểm tra. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch. Tổng hợp 

báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện, Sở Y tế khi kết thúc từng đợt kiểm tra. 

- Tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm pháp luật về hành nghề Y, Dược, mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, gây ảnh hưởng 

xấu đến đời sống sức khỏe của Nhân dân. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 
- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản kiểm tra công tác Y, Dược tư nhân 

và kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ theo yêu cầu của Kế hoạch. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch 
kiểm tra. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch. 

4. Đội quản lý thị trường số 4 
Cử cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra, thực hiện tốt các yêu cầu về chuyên 

môn theo thẩm quyền quy định. Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra điều 

kiện, tiêu chuẩn các mặt hàng thuốc lưu thông trên thị trường; ngăn ngừa thuốc 
nhập lậu, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không giõ nguồn gốc, công tác 

niêm iết giá, hoá đơn chứng từ xuất nhập thuốc...  

5. Công an huyện 
Trong quá trình kiểm tra phát hiện và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật và trái với các quy định thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Thực hiện tốt các yêu cầu 

về chuyên môn theo thẩm quyền quy định. Cử cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra. 
6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện 
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Kịp thời đưa tin nội dung kế hoạch trên sóng phát thanh để các cơ sở hành 
nghề Y, Dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn 

biết thực hiện. Cử phóng viên ghi hình, đưa tin theo kế hoạch 

7. Đoàn kiểm tra liên ngành 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể; tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, 

Dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện; 
đề xuất, kiến nghị, ban hành các hình thức xử lý vi phạm (nếu có). 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Rà soát, thống kê danh sách các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân, cơ sở 
kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn quản lý (kể cả các cơ sở chưa 

cấp phép) tính đến 31/12/2023; thực hiện triển khai kế hoạch này đến các cơ sở thuộc 

diện kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung kế hoạch để phục vụ Đoàn 
kiểm tra. Phối hợp với Đoàn kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm (nếu có). 

- Quản lý, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề Y, 

Dược tư nhân và việc chấp hành quy định xử phạt của các cơ sở vi phạm (nếu có). 
- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động gửi về UBND huyện (qua Trung tâm 

Y tế huyện) tổng hợp báo cáo theo quy định. 

9. Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ 
thẩm mỹ 

- Căn cứ Kế hoạch của huyện tự tổ chức kiểm tra, rà soát tại cơ sở mình quản 
lý, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung kế hoạch phục vụ Đoàn kiểm tra. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược 

tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ và các quy chế chuyên môn.  
IV. KINH PHÍ KIỂM TRA 

Theo chế độ tài chính hiện hành. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
Đoàn kiểm tra liên ngành Y, Dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ 

thẩm mỹ huyện chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo về UBND 

huyện, Sở Y tế theo quy định. 
 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề Y, Dược tư 
nhân, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện năm 2024 của 

UBND huyện Văn Bàn; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:        
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai;    
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị tại mục III; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ sở hành nghề Y, Dược, kinh doanh  
mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện; 
- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Lương Thanh Hương 

   



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y - DƯỢC TƯ NHÂN  

                                                                                        

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

(Ths, ĐH, 

CĐ, TC, 

SC…) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

làm việc 

Địa chỉ 
 Số điện 

thoại 

Lĩnh vực  

hoạt động 

Thông tin về chủ 

cơ sở hành nghề 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra  
Nam Nữ 

Toàn 

thời 

gian 

Bán 

thời 

gian 

Thị trấn Khánh Yên                        

1 Nguyễn Thị Thúy Nga   1991 DSCĐ Dược x   Tổ 4 0975148333 Dược 
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

Quý 3+ 4 

năm 2024 

2 Phạm Thị Thúy Hà   1969 

BSCK I 

chuẩn đoán 

hình ảnh  

BSĐK   x 
Tổ 8, đường Gia 

Lan 
0915269232 KCB nội tổng hợp 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

3 Chu Nam Chung 1977   BSĐK BSĐK   x Số nhà 225, Tổ 5 0963238286 
KCB CK răng -

hàm- mặt 
Chu Nam Chung 

4 Phạm Tiến Mạnh 1982   
BSCK I nội 

tổng hợp 
BSĐK   x 

Số nhà 67, đường 

Trần Phú, tổ 7 
0919700207 PK siêu âm Phạm Tiến Mạnh 

5 Hoàng Thị Hường   1985 DSTH Dược x   Tổ 9 0336176858 Dược Hoàng Thị Hường 

6 Vũ Thị Bích   1969 BSĐK BSĐK   x 

Số nhà 232, 

đường Quang 

Trung 

0967021372 

Khám, xử trí cấp 

cứu ban đầu về các 

bệnh sản, phụ khoa 

và điều trị các bệnh 

phụ khoa  

Vũ Thị Bích 

7 PK Răng -hàm -mặt 1992   
BSCK định 

hướng RHM 
BSĐK x   Tổ 9 0978552973 

KCB CK răng -

hàm- mặt 
Lục Văn Hưng 

8 Hoàng Thị Thủ   1962 DSTH Dược x   
Tổ 11 đường 

Trần Phú 
0915681066 Dược Hoàng Thị Thủ 

9 Nhà thuốc Long Châu     DSĐH Dược x   Tổ 8   Dược Đỗ Thị Mai 

10 Bùi Thị Phượng   1975 DSCĐ Dược x   Tổ 11 0987244575 Dược Bùi Thị Phượng 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

(Ths, ĐH, 

CĐ, TC, 

SC…) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

làm việc 

Địa chỉ 
 Số điện 

thoại 

Lĩnh vực  

hoạt động 

Thông tin về chủ 

cơ sở hành nghề 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra  
Nam Nữ 

Toàn 

thời 

gian 

Bán 

thời 

gian 

11 Lương Thị Đoàn   1966 DSĐH Dược x   Tổ 8 0985061504 Dược Lương Thị Đoàn 
Quý 3 năm 

2024 

12 Sầm Văn Giang 1993   DSTH Dược x   Tổ 7   Dược Sầm Văn Giang 

Quý 3+4 

năm 2024 

13 Trần Ngọc Hoàng 1985   DSĐH Dược x   Tổ 5 0917856018 Dược Trần Ngọc Hoàng 

14 Bùi Thị Thu Hương   1992 DSTH Dược x   Tổ 7 0919583900 Dược 
Bùi Thị Thu 

Hương 

15 Nguyễn Thị Hương   1987 DSTH Dược x   Tổ 9 0978620530 Dược 
Nguyễn Thị 

Hương 

16 Đặng Thị Hiền Ngọc   1984 DSĐH Dược x   
BVĐK huyện 

VB, tổ 5 
0395812035 Dược 

Đặng Thị Hiền 

Ngọc 

17 Nông Văn Hà 1983   BSĐK BSĐK   x Số nhà 74, tổ 9 0967903968 
Phòng khám tư vấn 

và điều trị dự phòng  
Nông Văn Hà 

18 An Thanh Oai 1971   BSĐK BSĐK   x Tổ 5 0987297568 PK chuyên khoa nhi An Thanh Oai 

19 Sầm Văn Kim 1984   BSĐK BSĐK   x 
Tuyến đường 22, 

tổ 7 
0977708758 

PK tư vấn, điều trị 

dự phòng 
Sầm Văn Kim 

Quý 2 năm 

2024 

20 Lê Ngọc Hà    1990 DSĐH Dược   x Tổ 9 0973093388 Dược Lê Ngọc Hà  

21 Bùi Mạnh Dương 1986   DSĐH DSĐH   x Tổ 8 0357882363 Dược Bùi Mạnh Dương 

22 PK Răng -hàm -mặt 1973   
BSCK định 

hướng RHM 
BSĐK   x Tổ 7 0943769455 

KCB CK răng -

hàm- mặt 

PK Răng -hàm -

mặt 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

(Ths, ĐH, 

CĐ, TC, 

SC…) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

làm việc 

Địa chỉ 
 Số điện 

thoại 

Lĩnh vực  

hoạt động 

Thông tin về chủ 

cơ sở hành nghề 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra  
Nam Nữ 

Toàn 

thời 

gian 

Bán 

thời 

gian 

23 
PK tư vấn và điều trị 

Hương Giang 
1988   BSĐK BSĐK x   Tổ 5 0912899688 

Khám, tư vấn và 

điều trị dự phòng 

các bệnh: tăng 

huyết áp, đái tháo 

đường, COPD, răng 

miệng 

Lương Xuân Bắc  

Khánh Yên Hạ                       

24 Nguyễn Văn Thành 1986   DSTH Dược x   Thôn Độc Lập 0912448933 Dược 
Nguyễn Văn 

Thành 

Quý 2 năm 

2024 

25 Nguyễn Thị Hiền   1989 DSTH Dược x   Thôn Độc Lập 0334051195 Dược Nguyễn Thị Hiền 
Quý 2 năm 

2024 

Khánh Yên Trung                       

26 Lò Thị Bích Ngọc    1992 DSTH Dược x   Thôn Trung tâm 0342960256 Dược Lò Thị Bích Ngọc  
Quý 2 năm 

2024 

Khánh Yên Thượng                        

27 Dương Thị Hường    1976 BSĐK BSĐK   x Thôn Yên Thành 0356265917 

Khám tư vấn và 

điều trị dự phòng 

các bệnh: tăng 

huyết áp, đái tháo 

đường, COPD, răng 

miệng 

Dương Thị 

Hường  

Quý 2 năm 

2024 

28 Hà Văn Ngọc  1977   DSTH Dược x   Thôn Yên Thành 0986021268 Dược Hà Văn Ngọc  
Quý 2 năm 

2024 

Võ Lao                       

29 Vũ Thị Hường   1988 DSTH Dược x   Thị Tứ 0985082199 Dược Vũ Thị Hường 
Quý 2+3 

năm 2024 
30 Trần Thị Liễu   1990 DSTH Dược x   Thôn Trung Sơn 0337125198 Dược Trần Thị Liễu 



8 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

(Ths, ĐH, 

CĐ, TC, 

SC…) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

làm việc 

Địa chỉ 
 Số điện 

thoại 

Lĩnh vực  

hoạt động 

Thông tin về chủ 

cơ sở hành nghề 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra  
Nam Nữ 

Toàn 

thời 

gian 

Bán 

thời 

gian 

31 Khoa Thị Mai Hương   1981 DSTH Dược x   Thị Tứ 0965467918 Dược 
Khoa Thị Mai 

Hương 

32 Hoàng Thị Thượng   1986 DSTH Dược x   Thị Tứ 0946688638 Dược 
Hoàng Thị 

Thượng 

33 Hoàng Thị Thùy Linh   1997 DSCĐ Dược x   Thị Tứ 0379864790 Dược 
Hoàng Thị Thùy 

Linh 

34 Đỗ Thị Thê   1963 DSTH Dược x   Thị Tứ 0364046738 Dược Đỗ Thị Thê 

35 Phạm Thị Duyên   1994 DSTH Dược x   Thôn Hồng Sơn 0984353065 Dược Phạm Thị Duyên 

36 
Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền Hậu Hường 
1988   Cao đẳng  YHCT x   Thị Tứ 0973095967 

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền 
Tô Văn Hậu 

Tân An                       

37 Nguyễn Thị Trà Giang   1992 DSTH Dược x   Thôn Tân An 2 0866010992 Dược 
Nguyễn Thị Trà 

Giang 

Quý 2 năm 

2024 
38 Nguyễn Mạnh Cường     DSCĐ Dược x   Thôn Tân An 2   Dược 

Nguyễn Mạnh 

Cường 

39 Đỗ Tùng Nam 1995   DSCĐ Dược x   Thôn Tân An 2   Dược Đỗ Tùng Nam 

Liêm Phú                       

40 Hoàng Quang Trung 1995   DSTH Dược x   Thôn Giằng 0382232782 Dược 
Hoàng Quang 

Trung 

Quý 2 năm 

2024 

Chiềng Ken                   Chiềng Ken   

41 Nguyễn Thị Giang   1992 DSTH Dược x   Thôn Chiềng 2 0967230004 Dược 
Nguyễn Thị 

Giang 

Quý 2 năm 

2024 

Nậm Tha                   Nậm Tha   

42 Nguyễn Đức Thắng     DSTH Dược x   Khe Cóc 0334051195 Dược 
Nguyễn Đức 

Thắng 

Quý 2 năm 

2024 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

(Ths, ĐH, 

CĐ, TC, 

SC…) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

làm việc 

Địa chỉ 
 Số điện 

thoại 

Lĩnh vực  

hoạt động 

Thông tin về chủ 

cơ sở hành nghề 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra  
Nam Nữ 

Toàn 

thời 

gian 

Bán 

thời 

gian 

Dương Quỳ                   Dương Quỳ   

43 Ma Văn Thuật 1985   DSTH Dược x   Thôn Trung Tâm 0966840759 Dược Ma Văn Thuật 

Quý 3+4 

năm 2024 

44 Ngô Thị Yến   1963 DSTH Dược x   Thôn Trung Tâm 0977677513 Dược Ngô Thị Yến 

45 Ma Văn Được 1985   DSĐH Dược x   Thôn Trung Tâm 0339091337 Dược Ma Văn Được 

46 Nguyễn Thị Hướng   1965 DSTH Dược x   Thôn Trung Tâm 0973205619 Dược 
Nguyễn Thị 

Hướng 

Dần Thàng                       

47 Hoàng Thị Vỵ   1986 DSTH Dược x   Thôn Nậm Mười 0362202576 Dược Hoàng Thị Vỵ 
Quý 3 năm 

2024 

Làng Giàng                       

48 Vũ Thị Thu   1990 DSTH Dược x   Thôn Nà Bay 0981130190 Dược Vũ Thị Thu 
Quý 3 năm 

2024 

 



DANH SÁCH 

Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, xoa bóp bấm huyệt 
 

STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 

thoại 

Dự kiến 
thời gian 

kiểm tra 

  Tân An             

1 Hiền Binh Boong Nông Thị Hiền 08/12/1997 Tân An 2 
Kinh doanh mỹ phẩn, Gội 

đầu 
0376376410 

 
 

Quý 2  
năm 2024 

 
 
 

 
 

 

2 Nail Hương Trần Thị Hương 09/10/1994 Tân An 2 
Kinh doanh mỹ phẩn, Gội 

đầu 
0962278659 

3 Dự Quyên Nguyễn Văn Dự 01/12/1986 Tân An 2 
Kinh doanh mỹ phẩm, cắt 

tóc gội đầu 
0988697229 

4 Nấm Luni Trần Thị Kim Thoa 02/08/1986 Tân An 2 
Kinh doanh mỹ phẩm, Làm 

móng 
0978009994 

5 Tạp hóa Trường Phi Nguyễn Văn Phi 13/03/1967 Tân An 2 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0388289887 

6 Đại lý Hùng Duyên Phạm Thị Duyên 14/11/1978 Tân An 2 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0336708267 

7 Long Spa Bàn Thị Long 11/01/1985 Tân An 2 
Phun xăm thẩm mỹ, cắt 

tóc, gội đầu 
0915579863 

8 Cửa hàng tạp hóa Vân Hoạt Đoàn Thị Vân 27/09/1969 Mai Hồng 1 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0333594961 

9 Cửa hàng tạp hóa Tám An Đào Thị An 16/08/1962 Mai Hồng 1 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0358326459 

  Tân Thượng            

10 Lê Thị Thắng Lê Thị Thắng 1975 Ngẩu Thỉn 
Kinh doanh mỹ phẩm+ tạp 

hóa 
  

 
Quý 3  

năm 2024 
11 Siêu Thị Quỳnh Anh Siêu Thị Quỳnh Anh 1981 Tân Lập 

Kinh doanh mỹ phẩm+ tạp 
hóa 

  

12 Vàng Thị Sáu Tân Chúc 1978 Tân Trúc 
Kinh doanh mỹ phẩm+ tạp 

hóa 
  

  Sơn Thủy            

13 Thời trang tóc Hoài Thu Vũ Thị Thu 19/03/1999 Thôn Khe Lếch 
Cắt tóc gội đầu,uốn, ép, 

nhuộm chăm sóc da 
0969091038  
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
thoại 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

14 Duy Hiển Đỗ Duy Hiển 19/05/1997 Thôn Khe Lếch 
Cát tóc gội đầu, uốn 

ép,hấp,dập xù,nhuộm màu 
0915681635 

Quý 2  

năm 2024 
 

 
 

15 Cửa hàng tạp hóa Lê Thị Nhâm 20/03/1982 Khổi Nghè Kinh doanh mỹ phẩm 0919102938 

  Võ Lao            

16 Quán tóc Giới Nhớ Phạm Thị Nhớ 1983 Là 2- Võ Lao 
Làm tóc, kinh doanh mỹ 

phẩm 
0359361023 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Quý 2 +3 
năm 2024 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

17 
Trung tâm chăm sóc mẹ và 

bé 
Hà Thị Quyền 1988 Là 2- Võ Lao 

Chăm sóc da, kinh doanh 
mỹ phẩm 

0914442848 

18 Hà Mến Spa Hà Thị Mến 1988 Là 2- Võ Lao Phun xăm, làm tóc 0367420343 

19 Salon Quang Lệ Đào Thị Lệ 1987 Là 2- Võ Lao Làm tóc, mỹ phẩm 0866069199 

20 Trần Văn Như Trần Văn Như 1988 Là 2- Võ Lao xăm hình, làm tóc 039704345 

21 Lê Thị Đại Lê Thị Đại 1978 Là 2- Võ Lao Làm tóc 0834588075 

22 Phương Di Spa Nguyễn Phương Di 1991 Là 2- Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 0823263666 

23 Phun xăm Quỳnh Phúc Triệu Thị Quỳnh 1981 Là 2- Võ Lao Phun xăm 0329208146 

24 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn 1985 Là 2- Võ Lao xăm hình, làm tóc 097883482 

25 TiGi Lý Thị Huyền 1988 Là 2- Võ Lao Làm tóc, mỹ phẩm 0975919865 

26 Lục Thị Hà Lục Thị Hà 1988 Thị Tứ - Võ Lao Mỹ phẩm 0338895287 

27 Nguyễn Viết Ngọc Nguyễn Viết Ngọc 1989 Thị Tứ - Võ Lao Mỹ phẩm 0968356999 

28 Salon Ngọc Nguyễn Nguyễn văn Ngọc 1991 Thị Tứ - Võ Lao Làm tóc, mỹ phẩm 0983732088 

29 Viện tóc Quốc Tứ Vũ Quốc Tứ 1985 Thị Tứ - Võ Lao Làm tóc, mỹ phẩm 0968118045 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
thoại 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

30 Hạnh spa Nguyễn Thị Hạnh 1997 Thị Tứ - Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 0865998897  

 
Quý 2+ 3 

năm 2024 
 
 

 

31 BaLa Beauty Spa Hoàng Thị Báu 1997 Thị Tứ - Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 0283170923 

32 Hồng Gấm Spa Nguyễn Thị Gấm 1993 Thị Tứ - Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 0962226804 

33 Hiền Spa Trần Thị Hiền 1981 Thị Tứ - Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 0977680384 

34 Thảo Vi Spa Lương Thảo Vy 2000 Là 2- Võ Lao 
Phun xăm, chăm sóc da,gội 

đầu 
372143201 

35 Jang Beauty Đặng Thị Giang 2001 Thị Tứ-Võ Lao 
Phun xăm,nails,mi,chăm 

sóc da 
972958311 

36 Thương Beauty Lự Thị Thương   Là 2-Võ Lao Nail-mi-phun xăm-spa 862493220 

37 Khuyên Phạm Phạm Thị Khuyên 1994 Vinh 1-Võ Lao 
Tóc,Phun xăm thẩm 

mỹ,nails,mi 
  

38 Lily Beauty Spa Trần Khánh Ly   Thị Tứ-Võ Lao 
Gội đầu dưỡng sinh,chăm 

sóc da 
368185696 

39 Hồng Mến Trần Trần Thị Hồng Mến 1997 Thị Tứ - Võ Lao Phun xăm, chăm sóc da 969803486 

40 An Beauty Hà Thị Hậu 2002 Là 1-Võ Lao 
chuyên mỹ phẩm,chăm sóc 

da,mi,nails 
329458767 

41 Thanh Ngoan Lự Thị Ngoan 2001 Thị Tứ - Võ Lao 
Gội đầu dưỡng sinh-

masage-nail-mi 
329931120 

42 Thùy Nhung Lương Thị Nhung 1998 Thị Tứ -Võ Lao 
Gội đầu dưỡng sinh-
masage-chăm sóc da 

867764098 

  Làng giàng            

43 Hường Phạm Phạm Thị Hường 1999 
Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu, phun xăm 0975511531 Quý 2  

năm 2024 
 44 Salon Mỹ Phương Nguyễn Thị Thu Ninh 1991 

Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu 0974641117 

45 Salon Hồng Dinh Lý Thị Dinh 1990 
Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu 0348365494 

 
Quý 3  
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
thoại 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

46 Điệp Huấn Lý Thị Điệp 1990 
Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu 0961506572 

năm 2024 

 

47 Hằng Nga Lại Xuân Tiến 1990 
Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu   

48 Vi Huê Vi Thị Huê 1998 
Thôn An- Làng 

Giàng 
Cắt tóc,gội đầu 363412994 

49 Kiều Giang VB Nông Thị Giang 1991 
Nà Bay- Làng 

Giàng 
Cắt tóc, gội đầu, phun xăm 0961069655 

  Khánh Yên Hạ            

50 Salon tócThu Hà La Thị Hà 1996 Bô 1 Cắt tóc gội đầu 911439181 

 
 

 
 
 

Quý 3  
năm 2024 

 
 
 

51 Salon tóc thịnh nguyễn Đỗ Văn Thịnh 1989 Độc Lập 
Cắt tóc, gội đầu, uốn, ép, 

nhuộm 
0369159733 

52 Salon Trần Hậu Trần Hậu 1995 Độc Lập Làm tóc 0886649567 

53 Salon Tú Nguyễn Nguyễn Văn Tú 1991 Độc Lập Cắt tóc gội đầu 0819055555 

54 Salon Quỳnh Kool Nguyễn Thị Như Quỳnh 1997 Độc Lập Salon chuyên tóc nam nữ 0971458774 

55 Ngọc Thiết Phun Xăm Lù Thị Thiết 1988 Độc Lập 
Phun xăm thẩm  mỹ:  

môi, mày, mí, gội đầu, nối 
mi 

0944524530 

56 Chung Hằng Công Minh Chung 1986 Độc Lập 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0944524530 

57 Siêu thị mini nga phi Vũ Thị Nga 1975 Độc Lập Cơ sở bán lẻ 0988546090 

58 Hương thủy Hoàng Thị Thập 06/01/1984 Độc Lập Làm tóc, mỹ phẩm 0356525300 

59 Thanh Mai Hoàng Thị Mai 1998 Độc Lập 
Phun xăm thẩm  mỹ:  

môi, mày, mí, gội đầu, nối 
mi 

367079082 
 

Quý 4  
năm 2024 

 60 Hương Giang Nguyễn Thị Giang 1985 Độc Lập 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
974687971 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
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thoại 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

61 Dung Chiểu( Cơ sở 2) Đặng Việt Linh 1997 Độc Lập 
Văn phòng phẩm, mỹ 

phẩm 
949242637 

 

 

62 Điền Hà Tạ Văn Điền 1963 Độc Lập 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
396234419 

63 Thông Thanh Nguyễn Văn Thông 1982 Độc Lập 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
965331626 

  Nậm Tha            

64 Tạp hóa Thanh sơn Nguyễn Thanh Sơn 1984 Khe Cóc Cơ sở tạp hóa, mỹ phẩm 0913193836 

 
 

Quý 3  
năm 2024 

 

 
 

65 Oanh tuần Phạm Thị Kim Oanh 1980 Khe Cóc 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0832639886 

66 Luyện Dung Nguyễn Văn Luyện 1986 Khe Cóc 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0975285260 

67 Nhất Náy Phùng Tòn Nhất 1990 Khe Cóc Hair salon, mỹ phẩm 0816357280 

68 Thảo Nụ Phạm Đình Thảo 1984 Khe Cóc 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0376136512 

69 Quân Trang Hoàng Thị Đoan Trâng 1994 Khe Cóc Chuyên cắt tóc Nam-Nữ   

  Chiềng Ken            

70 Nguyễn Thị Tươi Nguyễn Thị Tươi 17/10/1974 
Thôn Ken 2- 
Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

   
 

 
Quý 3+4 

năm 2024 
 
 

 
 

71 Hoàng Ngọc Phong Hoàng Ngọc Phong 24/07/1987 
Thôn Ken 2- 
Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0357106460 

72 Doãn Thị Hoè Doãn Thị Hoè 06/03/1957 
Thôn Ken 2- 

Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  

73 Hoàng văn Lan Hoàng văn Lan 08/10/1966 
Thôn Ken 2- 
Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  

74 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng 13/10/1966 
Thôn Ken 2- 

Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
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Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

75 Nông Văn Chô Nông Văn Chô 06/11/1947 
Thôn Ken 2- 

Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  
Quý 3+4 

năm 2024 

76 Hoàng Văn Lường Hoàng Văn Lường 02/02/1969 
Thôn Ken 2- 
Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  

77 Hoàng Văn Thạch Hoàng Văn Thạch 20/05/1982 
Thôn Ken 2- 

Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  

78 La Thị Luận La Thị Luận 08/10/1984 
Thôn Ken 2- 
Chiềng Ken 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

  

  Dương Quỳ            

79 Cắt tóc, thẩm mỹ Đàm Thị Mến 08/03/1990 
Trung Tâm - 

Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0358830996 
 

 
Quý 3  

năm 2024 

80 Tạp Hóa Bùi Sơn Hoàng 30/10/1992 
Trung Tâm - 
Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0968587767 

81 Tạp Hóa La Thị Nhung 04/05/1994 
Trung Tâm - 

Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0869932861 

82 Cắt tóc Hoàng Văn Hoàn 17/10/1990 
Trung Tâm - 
Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0378254665 

 
 

Quý 3  
năm 2024 

 

 

83 Tạp Hóa Lương Thị Nga 22/11/1995 
Trung Tâm - 

Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0978957945 

84 Tạp hóa Ma Thị Hiến 08/05/1969 
Trung Tâm - 
Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0978957945 

85 Tạp Hóa Nguyễn Thị Dịu  1981 
Trung Tâm - 
Dương Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0919103129 

86 Tạp Hóa La Thị Tiến 08/11/1992 
Nà Có - Dương 

Quỳ 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0776409526 

  Minh Lương            

87 Hoàng Thị Tươi Hoàng Thị Tươi 1992 Thôn 1 Minh Hạ Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0363755696  
 

 88 Vương Văn Ninh Vương Văn Ninh 1980 Thôn 2 Minh hạ Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0984409572 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
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Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

89 Lục Thị Hà Lục Thị Hà 1990 
Thôn 2 Minh 

Thượng 
Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0393718057 

Quý 4  

năm 2024 
 

 
 
 

 
 

90 Hoàng Thị Tưởng Hoàng Thị Tưởng 1993 
Thôn 2 Minh 

Thượng 
Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0367868192 

91 Hoàng Văn Thụ  Hoàng Văn Thụ  1992 
Thôn 3 Minh 

Thượng 
Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0979421693 

92 Lương Thị Tâm Lương Thị Tâm 1994 
Thôn Minh 

thượng 
Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0978746085 

93 Lê Tuấn Anh Lê Tuấn Anh 1992 Thôn 1 Minh Hạ Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0359888816 

94 Nguyễn thị Nga Nguyễn thị Nga 1991 Thôn1 Minh Hạ Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0963335718 

  Nậm Xé            

99 SPA Mủi PUCA Triệu Thị Mủi 16/6/2001 
Thôn Tu Hạ - 

Nậm Xé 

Cắt tóc, gội đầu, uốn, ép, 
nhuộm 

0332613686 
Quý 4  

năm 2024 
 
 

100 Triệu Thị Pham Triệu Thị Pham 20/8/1987 
Thôn Tu Hạ - 

Nậm Xé 

Kinh doanh tạp hóa, mỹ 
phẩm 

0912513427 

101 Vũ Thị Thoa Vũ Thị Thoa 5/10/1972 
Thôn Tu Hạ - 

Nậm Xé 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0965616299 

  Khánh Yên Trung            

102 Hoàng Thị Hợi Hoàng Thị Hợi 26/12/1986 Noong Khuấn 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0375295313  

Quý 4  

năm 2024 
 

 
 
 

 

103 Phùng Thị Hà Phùng Thị Hà 1968 Trung Tâm 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0375295313 

104 Lục Thị Hưng Lục Thị Hưng 1983 Trung Tâm 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0334162484 

105 La Thị Hòa   1990 Noong Khuấn Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0968778553 

106 Hoàng Thị Nguyệt Hoàng Thị Nguyệt 1990 Trung Tâm Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0372677596 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
thoại 

Dự kiến 

thời gian 

kiểm tra 

  Khánh Yên Thượng            

107 Salon Ninh Hiên Hoàng Đức Ninh 30/07/1992 Thôn Yên Thành Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0852345992  
 

Quý 4  
năm 2024 

 

 

108 Salon Linh Chung Phạm Viết Chung 06/07/1991 Thôn Yên Thành Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0962661801 

109 Salon  Vinh Môn Lê Thị Môn 06/03/1979 Thôn Yên Thành Gội đầu, cắt tóc, mỹ phẩm 0855713079 

110 Salon  Phương Huệ Phương Thị Huệ 26/07/1990 Thôn Yên Thành Cắt tóc gội đầu 0357352290 

  Thị trấn Khánh Yên           
 

111 Đỗ Mạnh Hùng Đỗ Mạnh Hùng  10/10/1970 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0868139166  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

112 Đỗ Đức Mạnh Đỗ Đức Mạnh  14/12/1991 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0855155555 

113 Đinh Thị Duyên Đinh Thị Duyên  10/06/1974 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
 10/06/1974 

114 Đường Văn Trường Đường Văn Trường  18/08/1987 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0353613456 

115 Trần Văn Liên Trần Văn Liên  30/12/1968 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0916581056 

116 Vũ Thị Thủy Vũ Thị Thủy  30/08/1960 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0962614289 

117 Lương Quang Trường Lương Quang Trường  22/08/1979 Tổ dân phố số 11 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0376253244 

118 Đỗ Văn Quyết Đỗ Văn Quyết 04/04/1974 Tổ dân phố số 11 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0915205978 

119 Tạ Văn Dương Tạ Văn Dương  24/03/1968 Tổ dân phố số 13 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0975107134 

120 Đặng Đình Chiểu Đặng Đình Chiểu  05/05/1974 Tổ dân phố số 13 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0396093385 

121 Lê Thị Bích Lê Thị Bích  29/01/1986 Tổ dân phố số 5 Massage body, spa 0385802886 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 
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122 Đường Văn Mài Đường Văn Mài  10/10/1961 Tổ dân phố số 8 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0384306810 

 

Quý 3+4 
năm 2024 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Quý 3+4 
năm 2024 

 

 

123 Đặng Thị Tuyết Đặng Thị Tuyết  03/03/1974 Tổ dân phố số 8 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0362619868 

124 Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết  10/03/1983 Tổ dân phố số 8 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0355773302 

125 Hà Thị Hoa Hà Thị Hoa  05/11/1994 Tổ dân phố số 5 
Phun xăm thẩm mỹ, chăm 

sóc da 
0962135451 

126 Mỹ phẩm cao cấp Nguyễn Thị Tới  03/03/1985 Tổ dân phố số 7 Kinh doanh Mỹ phẩm 0966959869 

127 Phương Thắm áo cưới Nguyễn Thị Thắm  19/05/1988 Tổ dân phố số 8 
Phun xăm thẩm mỹ, chăm 

sóc da 
0829575859 

128 Thùy Spa Hà Thị Phương Thùy  01/08/1991 Tổ dân phố số 7 Chăm sóc da 0366960686 

129 Spa Minh Châu Điêu Thị Tịm  01/11/1990 Tổ dân phố số 9 
Phun xăm thẩm mỹ, gội 

đầu, chăm sóc da 
0375238938 

130 Moon Spa Hà Thị Hồng Nhâm  01/02/1997 Tổ dân phố số 5 
Chăm sóc da, nối mi, KD 

mỹ phẩm 
0339635997 

131 Phạm Thị Hà Phạm Thị Hà  01/01/1984 Tổ dân phố số 5 Mỹ phẩm 0326806506 

132 Lê Thị Dục Lê Thị Dục  19/09/1967 Tổ dân phố số 9 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0989645838 

133 Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng 02/03/1991 Tổ dân phố số 7 SPA 0846588898 

134 Nguyễn Mai Anh Nguyễn Mai Anh 04/06/1994 Tổ dân phố số 13 chăm sóc da, nail 0333869528 

135 Bùi Trung Kiên Bùi Trung Kiên 1982 Tổ dân phố số 2 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
  

136 
Phòng trẩn trị YHCT Tâm 
Phúc 

Đỗ Thị Hà Thương 16/09/1990 Tổ dân phố số 5 Xoa bóp, bấm huyệt 0385490184 

137 Trần Thị Yến Trần Thị Yến 1967 Tổ dân phố số 7 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0988462455 

138 Phượng Hera Trần Loan Phượng 16/05/1984 Tổ dân phố số 7 Kinh doanh mỹ phẩm 0971241222 
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139 Nhà thuốc Long Châu Nhà thuốc Long Châu   Tổ dân phố số 9 Kinh doanh mỹ phẩm   

140 Phạm Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết 1989 Tổ dân phố số 8 
Kinh doanh tạp hóa, mỹ 

phẩm 
0985280101 

141 Trần Văn Quyết Trần Văn Quyết   Tổ dân phố số 11 
Massage body, gội đầu, 

ngâm chân 
0944524007 

142 Trang Spa Nguyễn Thị Thu Mai 10/07/1990 Tổ dân phố số 9 
Chăm sóc da, ngâm chân, 

gội đầu 
0915208558 

143 Đông y sơn cước Nguyễn Thị Hà Trang 05/09/1991 Tổ dân phố số 11 
Dưỡng sinh trị liệu, xoa 

bóp bấm huyệt 
0867881433 

144 Hương Spa Hà Thu Hương 11/04/1998 Tổ dân phố số 9 
Phun xăm thẩm mỹ, nail, 

chăm sóc da 
0356413111 

145 Spa An Dương Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 22/04/1984 Tổ dân phố số 9 
Xoa bóp, bấm huyệt, gội 

đầu 
0948860078 

146 Lý Điệp Lý Thị Điệp 25/09/1990 TDP Bản Mạ 
Massage body, gội đầu, 

ngâm chân 
0961506572 

147 Linh Đàm Đàm Thị Linh 27/09/1998 Tổ dân phố số 8 Phun xăm thẩm mỹ 0964526198 

148 Salon tóc Minh Hương Hà Văn Vĩnh 24/02/1983 Tổ dân phố số 7 
Phun xăm thẩm mỹ, cắt 

tóc, gội đầu 
0839254076 

149 Ánh Dương Spa Dương Thị Ánh 13/07/2001 Tổ dân phố số 9 Phun xăm thẩm mỹ, nail 0904825815 

150 Mỹ phẩm hàng chính hãng Phạm Thị Hà 01/01/1984 Tổ dân phố số 5 Kinh doanh mỹ phẩm 0326806506 

151 Spa Vũ Dương Ngân Thị Dương 23/03/2001 Tổ dân phố số 11 Gội đầu, Spa 0869604303 

152 Tấm Xinh Vũ Thị Hằng 13/02/1993 Tổ dân phố số 7 
Phun xăm thẩm mỹ, nail, 

chăm sóc da 
0399480094 

153 Kính mắt Đức Thu Phạm Thế Đức 18/11/1973 Tổ dân phố số 8 Kinh doanh kính mắt 0814703280 

154 Phòng khám Tâm Nhi An Văn Oai 1968 Tổ dân phố số 5 Kinh doanh kính mắt   

155 Mộc Spa Trần Thị Trinh 01/05/1995 Tổ dân phố số 7 
Massage body, gội đầu, 

ngâm chân 
0962733680 
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STT Tên cơ sở Người phụ trách 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ  

hành nghề  
Hình thức hoạt động 

Số điện 
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  Hoà Mạc           
 

156 Spa Khánh Vân Hà Khánh Vân 17/04/2004 Thôn Trung Đoàn 
Xoa bóp, bấm huyệt, gội 

đầu 
0394170404 

 

Quý 3  
năm 2024 

 
 
 

157 Vinh Sky Lự Văn Vinh 1998 Thôn Thái Hoà Cắt tóc, gội đầu 0347776827 

        



KIỂM TRA CƠ QUAN Y TẾ 
 

STT Tên đơn vị Dự kiến thời gian kiểm tra Ghi chú 

I Bệnh viện Đa khoa huyện Quý 4/2024 

Thời gian cụ thể 
Đoàn kiểm tra 

(Trung tâm Y tế 

huyện - cơ quan 
thường trực) thông 

báo cụ thể sau bằng 
văn bản 

II Trung tâm Y tế huyện Quý 4/2024 

III Các Trạm Y tế: 

Quý 3/2024 

1 TT. Khánh Yên 

2 Khánh Yên Thượng 

3 Khánh Yên Trung 

4 Khánh Yên Hạ 

5 Liêm Phú 

6 Chiềng Ken 

7 Nậm Tha 

Quý 4/2024 

8 Làng Giàng 

9 Hòa Mạc 

10 Dương Quỳ 

11 Dần Thàng 

12 Nậm Chày 

13 Minh Lương 

14 Thẳm Dương 

15 Nậm Xây 

Quý 4/2024 

16 Nậm Xé 

17 Sơn Thủy 

18 Võ Lao 

19 Nậm Dạng 

20 Nậm Mả 

21 Tân An 

22 Tân Thượng 
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